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Từ năm 2006, chính sách phát triển công 
nghiệp của Trung Quốc đã có những thay đổi 
căn bản nhằm ứng phó với đà suy giảm tăng 
trưởng kinh tế. Trong giai đoạn trước đó (thời kỳ 
Thủ tướng Chu Dung Cơ từ năm 1998 đến năm 
2003), các chính sách kinh tế có tính chất can 
thiệp trực tiếp vào thị trường rất ít khi được sử 
dụng mà nhường chỗ cho các chính sách có tính 
thị trường nhiều hơn như mở cửa kinh tế (gia 
nhập WTO vào năm 2001), xử lý các vấn đề của 
doanh nghiệp nhà nước yếu kém, và xây dựng 
thể chế mang tính thị trường. Nhưng cũng từ 
thời điểm đó, chính quyền Trung Quốc đã sớm 
nhận thức được những lợi ích cho tăng trưởng 
kinh tế có được từ cuộc cải cách và mở cửa kinh 
tế từ thời kỳ lãnh đạo của Đặng Tiểu Bình cho 
tới thời điểm năm 2006 đã không còn nhiều và 
thiếu bền vững. Kinh tế Trung Quốc cần có sự 
thay đổi căn bản với một chính sách phát triển 
công nghiệp hiện đại, trở thành sự khởi đầu cho 
quá trình tạo ra các động lực mới cho phát triển 
kinh tế - xã hội giai đoạn sau. 

Trên khía cạnh quản lý nhà nước, cuộc 
khủng hoảng tài chính - suy thoái kinh tế năm 
2008 và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
đã chỉ ra cho những nhà lãnh đạo Trung Quốc 
thấy rằng cần một thời kỳ phát triển kinh tế với 
sự tham gia nhiều hơn của chính quyền, doanh 
nghiệp nhà nước trên nền tảng khoa học công 
nghệ hiện đại. Có thể khái quát học thuyết kinh 
tế của chính quyền Trung Quốc trong giai đoạn 
từ năm 2006 tới nay là kinh tế thị trường định 
hướng (bởi) chính phủ và (dựa vào) khoa học 
công nghệ. Quá trình triển khai học thuyết kinh 
tế này không diễn ra một cách ngay lập tức với 
quy mô lớn mà được thực hiện tương đối chậm 
trong giai đoạn từ năm 2006 tới thời điểm diễn 
ra cuộc khủng hoảng tài chính - suy thoái kinh 
tế năm 2008. Có thể thấy Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội lần thứ 11 (giai đoạn 2006-2010) 
đưa các định hướng phát triển kinh tế - xã hội, 
chứ chưa đưa ra các chính sách phát triển công 
nghiệp mang tính bước ngoặt [4]. Sự thay đổi có 
phần chậm chạp (nhìn từ bên ngoài) là do ảnh 
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The high-tech industrial development policies of China
Abstract

Since 2006, China has fundamentally shifted its high-tech industrial policies to prevent the 
slowing economic growth. This paper introduces several high-tech industrial development policies 
of China, including: (1) The National Medium and Long-term Development Plan of Science and 
Technology; (2) The Strategic Emerging Industries Development Scheme; and (3) The Innovation-
driven Development Strategy. 
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hưởng kéo dài của các chính sách mở cửa kinh 
tế để thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh 
vực công nghệ thông tin (dù trình độ chỉ ở mức 
thấp so với các nước phát triển), mở rộng hoạt 
động ngoại thương song song với việc để các 
doanh nghiệp nội địa nâng cao năng lực cạnh 
tranh ngay trên thị trường trong nước. Vai trò 
can thiệp của Nhà nước tới các hoạt động kinh 
tế chỉ được củng cố trong giai đoạn những năm 
cuối thời kỳ lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Hồ Cẩm Đào, Thủ tướng Ôn Gia Bảo và 
trở nên mạnh mẽ hơn cả trong thời kỳ lãnh đạo 
của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, 
Thủ tướng Lý Khắc Cường [1]. 
1. Kế hoạch trung và dài hạn quốc gia về 
phát triển khoa học và công nghệ và 16 
siêu dự án

Năm 2006, Chính phủ Trung Quốc ban 
hành Kế hoạch trung và dài hạn quốc gia về phát 
triển khoa học và công nghệ (2006-2020)1. Kế 
hoạch xác định 68 chủ đề ưu tiên, 27 công nghệ 
mũi nhọn, 18 vấn đề khoa học cơ bản nhằm phục 
vụ 11 lĩnh vực trọng tâm phát triển kinh tế - xã 
hội quốc gia trong vòng 15 năm. Cách tiếp cận 
của chính quyền Trung Quốc cho thấy sự thận 
trọng, có tính thị trường và khoa học cao (thay 
vì áp đặt mang tính hành chính) đối với chính 
sách phát triển công nghiệp khi ban hành một 
khung chính sách chung cho hoạt động khoa học 
công nghệ của đất nước. Tính chất định hướng 
của chính quyền chỉ thể hiện ở việc chỉ ra 16 
dự án quan trọng có quy mô lớn của đất nước 
sẽ được Chính phủ tài trợ vốn và ba mục tiêu 
cơ bản có tính định hướng: chi tiêu cho nghiên 
cứu phát triển đạt mức 2% GDP năm 2010 và 
từ 2,5% GDP trở lên năm 2020, đóng góp của 
khoa học và công nghệ trong tăng trưởng kinh 
tế từ 60% trở lên năm 2020, mức độ phụ thuộc 
vào nhập khẩu công nghệ từ 30% trở xuống năm 
2020, và đưa Trung Quốc vào top 5 quốc gia 
đi đầu về bằng sáng chế [3]. Khi quay trở lại 
với định hướng có sự can thiệp nhiều hơn của 
chính quyền và chấp nhận môi trường khoa học 
có tính thiếu chắc chắn, cách tiếp cận này cho 
phép hạn chế rủi ro trong khi vẫn tạo ra những 
hỗ trợ (ít nhất là trong ngắn hạn) đối với một vài 
lĩnh vực công nghệ. Do Kế hoạch này có tính 
chất định hướng hơn là chỉ dẫn hành động cho 
ngành công nghiệp, chính quyền Trung Quốc đã 
ban hành tài liệu hướng dẫn thực hiện Kế hoạch, 
trong đó, chỉ ra 99 hành động cụ thể gắn với 

trách nhiệm của từng cơ quan Chính phủ (chủ 
yếu là các Bộ liên quan tới hoạt động kinh tế 
như Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia 
và Bộ Tài chính). Việc giao nhiệm vụ gắn với 
trách nhiệm của từng Bộ cho thấy quyết tâm của 
chính quyền Trung Quốc trong việc can thiệp 
nhiều hơn vào chính sách phát triển công nghiệp 
sau này (xem nặng yếu tố kinh tế hơn là yếu tố 
công nghệ) [1]. 

Kế hoạch đã chỉ ra 16 siêu dự án được 
chính quyền hỗ trợ vốn nhằm hướng tới mục 
tiêu phát triển công nghiệp: (1) Thiết bị điện tử 
cốt lõi, vi mạch cao cấp, phần mềm cơ bản; (2) 
Công nghệ sản xuất mạch tích hợp quy mô lớn; 
(3) Viễn thông di động băng thông rộng thế hệ 
mới; (4) Máy công cụ điều khiển số chính xác 
và công nghệ sản xuất cơ bản; (5) Vỉa dầu, mỏ 
khí, khí than quy mô lớn; (6) Lò phản ứng nước 
áp lực, nhà máy điện nguyên tử, và lò phản ứng 
nhiệt độ cao quy mô lớn; (7) Kiểm soát và xử lý 
ô nhiễm nước; (8) Biến đổi gene và chăm sóc 
cây trồng mới; (9) Nghiên cứu và chế tạo các 
loại thuốc mới; (10) Ngăn chặn và kiểm soát 
các bệnh truyền nhiễm; (11) Hệ thống quan sát 
mặt đất độ phân giải cao; (12) Máy bay cỡ lớn; 
(13) Chuyến bay vào vũ trụ có người lái và thám 
hiểm mặt trăng; (14) Phản ứng phân hạch kiểm 
soát quán tính; (15) Hệ thống định vị vệ tinh 
toàn cầu; (16) Phương tiện sử dụng công nghệ 
siêu thanh. Các dự án số 14, 15, 16 phục vụ 
mục đích quốc phòng với thông tin rất hạn chế, 
trong khi các dự án số 6, 11, 13 phục vụ cả mục 
đích dân sự lẫn quốc phòng. Về tổ chức thực 
hiện, mỗi siêu dự án được chỉ đạo bởi một Thứ 
trưởng của một Bộ và có một bộ phận giúp việc 
tại chính Bộ này. Các hoạt động thường nhật của 
siêu dự án được quản lý bởi một kỹ sư trưởng 
và các kỹ sư phó với nhiệm vụ lên kế hoạch 
và giám sát các hoạt động nghiên cứu và phát 
triển. Các siêu dự án lần lượt được thành lập 
vào năm 2007 và 2008 nhưng các khoản đầu tư 
của Chính phủ chỉ bắt đầu từ năm 2008 với quy 
mô khá khiêm tốn. Khi cuộc khủng hoảng tài 
chính - suy thoái kinh tế thế giới 2008 tác động 
tới Trung Quốc, các khoản chi từ ngân sách cho 
các siêu dự án này được tăng lên đáng kể từ cuối 
năm 2009 trong nỗ lực duy trì tốc độ tăng trưởng 
kinh tế. Trách nhiệm giám sát tổng thể các siêu 
dự án (trên hai khía cạnh là tổ chức thực hiện 
và quản lý tài chính) thuộc về sự phối hợp giữa 
ba đơn vị là Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy 

 1 The National Medium- and Long-Term Program for Science and Technology Development (2006 - 2020)
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ban Cải cách và Phát triển Quốc gia và Bộ Tài 
chính. Các siêu dự án phục vụ cho mục đích dân 
sự được giám sát bởi bốn đơn vị được thành lập 
vào năm 2010 và 2011 tương ứng với bốn nhóm: 
Công nghệ thông tin và điện tử, Năng lượng và 
bảo vệ môi trường, Sinh học và dược phẩm, và 
Sản xuất hiện đại. 
2. Chiến lược phát triển các ngành công 
nghiệp mới nổi chiến lược

Chiến lược phát triển các ngành công 
nghiệp mới nổi chiến lược là sự chuyển tiếp của 
các siêu dự án từ giai đoạn nghiên cứu vào thực 
tiễn, có tính chất thương mại nhiều hơn (đối với 
các dự án dân sự). Chính quyền Trung Quốc 
đưa ra danh sách 20 ngành công nghiệp mới nổi 
chiến lược, được phân loại vào bảy nhóm: (1) 
Bảo tồn năng lượng và bảo vệ môi trường; (2) 
Công nghệ thông tin thế hệ mới; (3) Công nghệ 
sinh học; (4) Máy móc hiện đại và chính xác; (5) 
Năng lượng mới; (6) Vật liệu mới; (7) Phương 
tiện sử dụng năng lượng mới. Các ngành công 
nghiệp mới nổi chiến lược này được dự báo sẽ 
phát triển trong tương lai với quy mô lớn và 
tầm quan trọng cao đối với phát triển kinh tế 
- xã hội (rộng hơn là vị thế của quốc gia). Hơn 
nữa, đây là các ngành công nghiệp chưa hoàn 
toàn phát triển trên phạm vi toàn cầu, ngay cả 
ở các nước phát triển, là cơ hội để ngành công 
nghiệp Trung Quốc vươn lên, cạnh tranh với các 
cường quốc công nghiệp. Điểm khác biệt chính 
về chính sách giữa các ngành công nghiệp mới 
nổi chiến lược và các siêu dự án là trong khi 
các siêu dự án được tài trợ bởi ngân sách thì 
các ngành công nghiệp mới nổi được tạo điều 
kiện phát triển thông qua cơ chế Chính phủ là 
người “hình thành thị trường”, tạo các điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp hình thành và phát 
triển. Cơ quan Chính phủ quản lý các ngành 
công nghiệp mới nổi chiến lược là Ủy ban Cải 
cách và Phát triển Quốc gia (quản lý về kinh tế), 
khác với trường hợp 16 siêu dự án là Bộ Khoa 
học và Công nghệ (quản lý về khoa học công 
nghệ). Từng chương trình phát triển ngành công 
nghiệp mới nổi chiến lược cụ thể hóa các mục 
tiêu với lộ trình thực hiện, đóng vai trò như sự 
tiếp nối và ứng dụng vào thực tiễn hoạt động 
kinh tế của các kết quả nghiên cứu khoa học từ 
các siêu dự án. 

Chính quyền Trung Quốc nhận định phải 
tận dụng việc triển khai các giải pháp phục hồi 
kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính - suy 
thoái kinh tế thế giới năm 2008 để tạo ra động 
lực cho các ngành công nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao phát triển. Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhận 

định sau mỗi cuộc khủng hoảng như vậy, quốc 
gia nào tận dụng được cơ hội để tái cơ cấu nền 
kinh tế với công nghệ mới sẽ có bước tiến vượt 
bậc về trình độ kinh tế. Sau khi chính thức được 
khởi xướng vào tháng 11/2009, Chiến lược phát 
triển các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược 
triển khai vào thực tiễn ngay trong năm 2010 
với việc hình thành Nhóm Hợp tác liên Bộ bao 
gồm các đại diện từ 20 Bộ, đặt dưới sự chủ trì 
của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia. 
Ngày 10/10/2010, Quốc vụ Viện nước Cộng hòa 
nhân dân Trung Hoa thông qua Quyết định thúc 
đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp 
mới nổi chiến lược, tạo ra sự gắn kết với Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia năm 
năm lần thứ 12. Sự kết hợp hài hòa và đồng bộ 
giữa các chính sách của Đảng và Nhà nước đã 
tạo ra động lực lớn cho việc triển khai chiến 
lược trong thực tiễn. Nhiều công cụ tài chính 
đã được sử dụng bên cạnh nguồn ngân sách như 
cho vay, cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, miễn 
giảm thuế… để huy động nguồn lực cho phát 
triển các ngành công nghiệp. Chỉ riêng từ đầu 
năm 2011 đến giữa năm 2014, Quốc vụ Viện và 
các Bộ đã ban hành 439 chính sách khác nhau để 
thực hiện chiến lược phát triển các ngành công 
nghiệp mới nổi chiến lược. Chính quyền các địa 
phương cũng tham gia tích cực vào hỗ trợ việc 
thực hiện chiến lược này, cho thấy sự chuyển 
mình của cả hệ thống chính trị Trung Quốc 
trong đổi mới phương thức điều hành kinh tế nói 
chung và phát triển công nghiệp nói riêng [2]. 
3. Chiến lược phát triển dựa vào đổi mới 
sáng tạo 

Trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay, 
chính quyền Trung Quốc đã đổi mới chính sách 
phát triển công nghiệp theo cách tiếp cận vừa 
có tính đột phá vừa dựa trên nền tảng những kết 
quả thu được từ các chính sách phát triển siêu 
dự án và phát triển công nghiệp mới nổi chiến 
lược. Năm 2015, Kế hoạch Sản xuất tại Trung 
Quốc 2025 (Made in China 2025) và Chương 
trình Internet cộng (The Internet Plus Program) 
được chính quyền Trung Quốc công bố với mục 
tiêu tự chủ sản xuất công nghiệp hiện đại, tận 
dụng thành tựu của Internet bằng nhiều biện 
pháp chính thức lẫn phi chính thức [3]. 

Giữa năm 2016, Kế hoạch tổng thể 
Chiến lược phát triển dựa vào đổi mới sáng 
tạo (Innovation-driven Development Strategy) 
được chính quyền Trung Quốc thông qua. Nếu 
như 16 siêu dự án được triển khai từ năm 2006 
là nhằm vào các nền tảng khoa học công nghệ 
quan trọng, đang được hình thành ở các nước 
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phát triển, lựa chọn 20 ngành công nghiệp mới 
nổi chiến lược là một tổ hợp nhiều ngành công 
nghiệp chưa có nhiều sự tương tác thì Kế hoạch 
tổng thể Chiến lược phát triển dựa vào đổi mới 
sáng tạo lần này có cách tiếp cận đột phá hơn 
nhiều. Nó định hướng nền kinh tế Trung Quốc 
tiến tới mục tiêu là một quốc gia công nghiệp 
hiện đại, vượt lên trên các cường quốc công 
nghiệp trên thế giới với ba mục tiêu: trở thành 
quốc gia đổi mới sáng tạo vào năm 2020; tăng 
trưởng kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo và 
trở thành quốc gia đi đầu vào đổi mới sáng tạo 
vào năm 2030; trở thành cường quốc về công 
nghệ vào năm 2050. Quyết định này được đưa 
ra khi Đảng Cộng sản và Quốc vụ Viện Trung 
Quốc nhận định tốc độ và quy mô của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư đã đủ lớn để Trung 
Quốc phải tận dụng bằng được cơ hội này 
nhằm tăng sức cạnh tranh và vị thế của quốc 
gia [1]. Dựa trên Kế hoạch tổng thể này, Chiến 
lược phát triển công nghiệp mới nổi chiến lược 
cũng được điều chỉnh cho nhất quán và đồng 
bộ hơn. Ba lĩnh vực lớn của cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, truyền thông, dữ liệu, 
và trí tuệ nhân tạo, là trung tâm của Kế hoạch 
tổng thể. Ba lĩnh vực này không chỉ phát huy 
ảnh hưởng của mình một cách riêng rẽ, mà còn 
tương tác với nhau để khuếch đại ảnh hưởng 
của mình và của tổng thể ba lĩnh vực tới mọi 
mặt của hoạt động kinh tế - xã hội Trung Quốc 
(cũng như toàn cầu). Kế hoạch tổng thể không 
chỉ ra các ngành công nghiệp cụ thể cần phát 
triển (như các giai đoạn trước), mà hướng vào 
ứng dụng thành tựu tại ba lĩnh vực lớn kể trên 
vào các lĩnh vực công nghiệp. 

Cùng với các chính sách hỗ trợ như đầu 
tư trực tiếp từ doanh nghiệp nhà nước, miễn 
giảm thuế, bảo hộ doanh nghiệp trong nước, 
chính quyền Trung Quốc đã triển khai một 
cơ chế tài chính mới để hỗ trợ quá trình triển 
khai Kế hoạch tổng thể, các quỹ đầu tư công 
nghiệp của Chính phủ (Government Industrial 
Guidance Funds). Tính tới cuối tháng 6/2020, 
tổng nguồn vốn huy động của các quỹ này lên 
tới khoảng 1,6 nghìn tỷ USD. Các quỹ đầu tư 
này rót vốn cho các doanh nghiệp ứng dụng 
thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư trong sản xuất công nghiệp, nhằm nâng 
cao nội lực của ngành công nghiệp Trung Quốc 
trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chính quyền Trung 
Quốc còn có các biện pháp để tạo ra nhu cầu 
đối với các sản phẩm và dịch vụ, là kết quả của 
việc áp dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư để khuyến khích ngành công nghiệp 

phát triển. Nhu cầu này có thể hình thành từ các 
nhiệm vụ do Chính phủ đặt hàng để thực hiện 
các mục tiêu an sinh xã hội cho quốc gia đông 
dân nhất thế giới, tạo ra một nhu cầu vô cùng lớn 
cho ngành công nghiệp [1].  

Tổng kết lại, chính quyền Trung Quốc 
đã có sự thay đổi đáng kể trong cách phát triển 
công nghiệp hiện đại từ năm 2006 cho tới nay. 
Ban đầu, chính sách phát triển khoa học công 
nghệ và 16 siêu dự án là cách tiếp cận từ cả hai 
phía, tương ứng là ở mức độ vĩ mô (phạm vi cả 
quốc gia) và vi mô (một vài dự án nghiên cứu có 
quy mô rất lớn được tài trợ bởi ngân sách). Sau 
đó, các chính sách phát triển công nghiệp hiện 
đại của Trung Quốc có xu hướng tách ra khỏi 
hai thái cực và hướng cụ thể hơn vào phát triển 
và ứng dụng trong sản xuất công nghiệp. Nếu 
đi từ góc độ vĩ mô, các chính sách được triển 
khai với các mục tiêu cụ thể, đi kèm là nguồn 
lực tài chính và các hỗ trợ khác từ chính quyền 
nhiều hơn (thay vì chỉ là các định hướng chính 
sách). Nếu đi từ góc độ vi mô, chính sách mở 
rộng từ 16 siêu dự án nghiên cứu tới các ngành 
công nghiệp chiến lược mới nổi và sau cùng là 
áp dụng thành tựu của công nghệ đối với toàn 
bộ ngành công nghiệp, không giới hạn bởi các 
dự án sử dụng ngân sách nhà nước, mà mở rộng 
cho khối doanh nghiệp tư nhân, thậm chí tạo 
điều kiện cho khối này phát triển nhanh chóng. 
Minh họa cho luận điểm này là các doanh 
nghiệp tư nhân như Alibaba, Baidu, Tencent, 
Huawei đã phát triển nhanh chóng thành những 
doanh nghiệp tư nhân lớn, trở thành trụ cột công 
nghiệp hiện đại của đất nước, đặt trong sự “định 
hướng” và “quản lý” của Nhà nước.   

 Thực tiễn cho thấy, các chính sách phát 
triển kinh tế nói chung và chính sách phát triển 
công nghiệp hiện đại của Trung Quốc vẫn tiếp 
tục được ban hành tại thời điểm này (năm 2022), 
nhưng tựu chung lại có thể thấy được sự khác 
biệt rõ rệt với các chính sách phát triển công 
nghiệp của các quốc gia Đông Á giai đoạn trước 
(như trường hợp của Nhật Bản và Hàn Quốc). 
Sự khác biệt thể hiện ở cả quy mô đầu tư (ở cả 
khía cạnh giá trị tuyệt đối, lẫn giá trị tương đối 
trên tổng sản phẩm quốc nội), lẫn tính chất, đây 
là các chính sách hướng tới mục tiêu “nhảy vọt” 
và “tự chủ” thay vì “đuổi kịp” và “phụ thuộc” 
như Nhật Bản và Hàn Quốc đã thực hiện trong 
thế kỷ trước để theo đuổi trình độ phát triển của 
Mỹ và Đức. Nói cách khác, các chính sách phát 
triển công nghiệp của Trung Quốc tập trung 
vào phát triển khoa học công nghệ (giai đoạn 
ban đầu), các ngành công nghiệp mới nổi (giai 
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đoạn giữa), những ngành mà vị trí cạnh tranh 
dẫn đầu giữa các quốc gia chưa được định hình 
rõ ràng, và thành tựu của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư (giai đoạn sau). Những chính 
sách phát triển công nghiệp hiện đại của Trung 

Quốc trong giai đoạn này đã trở thành một thách 
thức chưa có tiền lệ đối với các nước đang phát 
triển vốn dĩ đã đạt ra các tiêu chuẩn và cách thức 
ứng xử mang tính thông lệ quốc tế từ hàng chục 
năm nay.


